
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬ 10
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 ĐỢT 2

STT Số định danh cá 
nhân Họ và tên Nữ Ngày sinh Tên trường trúng tuyển

1 079213038967 HỒ NGUYÊN AN 27/06/2013 THCS Lạc Hồng

2 083213009534 NGUYỄN HUỲNH VŨ AN 08/06/2013 THCS Lạc Hồng

3 072313008757 TRẦN CHÂU KHÁNH AN x 07/09/2013 THCS Lạc Hồng

4 079213011113 TRẦN NGỌC THIÊN ÂN 12/08/2013 THCS Lạc Hồng

5 079213021614 HUỲNH TUẤN ANH 27/07/2013 THCS Lạc Hồng

6 079313034676 LÂM TÚ ANH x 04/10/2013 THCS Lạc Hồng

7 079213013930 NGUYỄN NAM ANH 28/12/2013 THCS Lạc Hồng

8 079313010328 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH x 08/11/2013 THCS Lạc Hồng

9 079313038779 NGUYỄN PHƯƠNG ANH x 08/11/2013 THCS Lạc Hồng

10 079213005635 NGUYỄN TUẤN ANH 14/03/2013 THCS Lạc Hồng

11 079313045716 NGUYỄN VÕ THIÊN ANH x 18/03/2013 THCS Lạc Hồng

12 079313018603 TRẦN MINH BẢO ANH x 06/10/2013 THCS Lạc Hồng

13 079213023861 TRẦN NGUYỄN QUỐC ANH 23/08/2013 THCS Lạc Hồng

14 079213025758 TRẦN VÕ VIỆT ANH 01/08/2013 THCS Lạc Hồng

15 079213035154 ĐINH HOÀNG BÁCH 10/01/2013 THCS Lạc Hồng

16 079213035839 LÊ HOÀNG BÁCH 30/01/2013 THCS Lạc Hồng

17 024213017379 LƯƠNG GIA BẢO 20/01/2013 THCS Lạc Hồng



18 049213017358 NGUYỄN TRẦN TRÍ BẢO 04/01/2013 THCS Lạc Hồng

19 072213005041 PHẠM GIA BẢO 25/04/2013 THCS Lạc Hồng

20 087213002380 NGUYỄN DOÃN PHÚC BÌNH 02/04/2013 THCS Lạc Hồng

21 089313005863 NGUYỄN KHÁNH ĐAN x 04/09/2013 THCS Lạc Hồng

22 079313023515 NGUYỄN LINH ĐAN x 17/12/2013 THCS Lạc Hồng

23 082313000034 VÕ NGUYỄN LINH ĐAN x 12/05/2013 THCS Lạc Hồng

24 079213019975 NGUYỄN THÀNH DANH 04/02/2013 THCS Lạc Hồng

25 079213035196 ĐẶNG TUẤN ĐẠT 13/01/2013 THCS Lạc Hồng

26 079213007130 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 21/05/2013 THCS Lạc Hồng

27 079213043966 PHAN PHƯỚC DŨNG 02/03/2013 THCS Lạc Hồng

28 079213046487 TẠ TRÍ DŨNG 09/06/2013 THCS Lạc Hồng

29 079213026125 HOÀNG NGUYỄN BẢO DUY 09/08/2013 THCS Lạc Hồng

30 079313046652 HOÀNG MỸ DUYÊN x 04/06/2013 THCS Lạc Hồng

31 079313012277 PHAN NGÂN HÀ x 17/12/2013 THCS Lạc Hồng

32 079313014585 ĐÀO GIA HÂN x 11/01/2013 THCS Lạc Hồng

33 079313032245 LỮ NGỌC HÂN x 08/09/2013 THCS Lạc Hồng

34 079313020179 MAI GIA HÂN x 17/05/2013 THCS Lạc Hồng
35 048313000272 NGUYỄN GIA HÂN x 24/11/2013 THCS Lạc Hồng
36 079313030519 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN x 24/12/2013 THCS Lạc Hồng

37 079313034647 PHẠM NGUYỄN GIA HÂN x 29/10/2013 THCS Lạc Hồng

38 079313048442 TẠ GIA HÂN x 28/10/2013 THCS Lạc Hồng
39 079313018437 TRẦN GIA HÂN x 11/05/2013 THCS Lạc Hồng



40 079313039012 TRẦN NGUYỄN BẢO HÂN x 13/12/2013 THCS Lạc Hồng

41 079313045767 VÕ NGỌC THANH HẰNG x 01/08/2013 THCS Lạc Hồng

42 079213030481 LONG BẢO HOÀNG 29/11/2013 THCS Lạc Hồng
43 079313036449 NGUYỄN NGỌC ÁNH HỒNG x 04/05/2013 THCS Lạc Hồng
44 079213036540 NGUYỄN MINH HÙNG 05/12/2013 THCS Lạc Hồng

45 079313014390 ĐINH NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG x 27/08/2013 THCS Lạc Hồng

46 079213051858 LÊ GIA HUY 22/07/2013 THCS Lạc Hồng
47 046213011348 NGUYỄN CỬU GIA HUY 14/05/2013 THCS Lạc Hồng
48 079213022391 TRẦN NGUYỄN MINH HUY 10/11/2013 THCS Lạc Hồng

49 079213032125 TRẦN ĐỨC KHẢI 09/03/2013 THCS Lạc Hồng

50 079213003420 LÊ NGUYỄN TẤN KHANG 11/01/2013 THCS Lạc Hồng
51 079213047544 NGUYỄN THÀNH KHANG 27/08/2013 THCS Lạc Hồng
52 079212030843 TẤT AN KHANG 06/12/2012 THCS Lạc Hồng

53 079213011071 ĐÀO DUY KHÁNH 11/05/2013 THCS Lạc Hồng

54 079213031063 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 24/11/2013 THCS Lạc Hồng
55 079213036603 HUỲNH ANH KHOA 03/06/2013 THCS Lạc Hồng
56 079213022281 NGUYỄN DUY KHOA 19/02/2013 THCS Lạc Hồng

57 079213007601 NGUYỄN TẤN ĐĂNG KHOA 23/11/2013 THCS Lạc Hồng

58 079213004101 CAO HOÀNG KHÔI 08/07/2013 THCS Lạc Hồng
59 079213042175 LÂM VŨ KHÔI 24/06/2013 THCS Lạc Hồng
60 079213035199 TẠ DUY KHÔI 10/04/2013 THCS Lạc Hồng

61 079313034837 LÊ THỊ MINH KHUÊ x 08/12/2013 THCS Lạc Hồng



62 079313032703 PHẠM HOÀNG NGỌC KHUÊ x 10/02/2013 THCS Lạc Hồng
63 079313005575 NGUYỄN TRẦN THIÊN KIM x 31/01/2013 THCS Lạc Hồng
64 079213046822 ĐẶNG HOÀNG LÂM 18/01/2013 THCS Lạc Hồng

65 079213038369 NGUYỄN HOÀNG LÂM 09/09/2013 THCS Lạc Hồng

66 079213052062 YANG HÀO LIN 12/01/2013 THCS Lạc Hồng
67 079313045147 NGUYỄN HOÀNG TRÚC LINH x 20/03/2013 THCS Lạc Hồng
68 079313030687 NGUYỄN LÊ GIA LINH x 04/03/2013 THCS Lạc Hồng

69 079213006594 NGUYỄN THIÊN LUÂN 26/01/2013 THCS Lạc Hồng

70 079213005506 HOÀNG BẢO MINH 28/10/2013 THCS Lạc Hồng
71 079213009287 LÊ SỸ MINH 23/07/2013 THCS Lạc Hồng
72 079213047327 NGUYỄN NHẬT MINH 10/12/2013 THCS Lạc Hồng

73 079213044931 NGUYỄN TRƯỜNG MINH 21/10/2013 THCS Lạc Hồng

74 079213029063 PHẠM GIA MINH 04/11/2013 THCS Lạc Hồng
75 079311026817 NGUYỄN HOÀNG HẢI MY x 29/07/2011 THCS Lạc Hồng
76 079313015278 TRƯƠNG HẢI MY x 04/08/2013 THCS Lạc Hồng

77 079213031705 HOÀNG THẾ NAM 01/05/2013 THCS Lạc Hồng

78 072213001178 TRẦN NHẬT NAM 13/10/2013 THCS Lạc Hồng
79 079313008963 ĐỖ LÊ PHƯƠNG NGÂN x 08/05/2013 THCS Lạc Hồng
80 079313045729 HOÀNG LÊ KHÁNH NGÂN x 05/11/2013 THCS Lạc Hồng

81 079313027723 LÊ NGUYỄN BẢO NGÂN x 20/08/2013 THCS Lạc Hồng

82 079313029091 NGUYỄN NGÔ NGỌC NGÂN x 20/02/2013 THCS Lạc Hồng
83 083213000916 PHẠM NGHĨA 09/02/2013 THCS Lạc Hồng



84 079313023039 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC x 20/08/2013 THCS Lạc Hồng

85 095313002141 NGUYỄN HỒNG NGỌC x 29/06/2013 THCS Lạc Hồng

86 064313004148 TRẦN ĐẠI NGỌC x 03/03/2013 THCS Lạc Hồng
87 052313014420 TRẦN NGUYỄN ÁNH NGỌC x 25/12/2013 THCS Lạc Hồng
88 079213041104 TRẦN PHÚC NGUYÊN 09/03/2013 THCS Lạc Hồng

89 079213042540 NGÔ TRỌNG NHÂN 09/03/2013 THCS Lạc Hồng

90 079213004334 VÕ THANH NHÂN 11/06/2013 THCS Lạc Hồng
91 079313042692 ĐỖ KHÁNH NHƯ x 30/11/2013 THCS Lạc Hồng
92 079313007789 MAI QUỲNH NHƯ x 05/08/2013 THCS Lạc Hồng

93 079313001053 TRẦN THỤY MINH NHƯ x 25/09/2013 THCS Lạc Hồng

94 079313018590 VÕ NGUYỄN TÂM NHƯ x 30/04/2013 THCS Lạc Hồng
95 079313043063 NGUYỄN PHAN HỒNG NHUNG x 28/02/2013 THCS Lạc Hồng
96 079213040771 NGUYỄN MINH PHÁT 05/12/2013 THCS Lạc Hồng

97 079213027291 NGUYỄN TẤN PHÁT 10/01/2013 THCS Lạc Hồng

98 079213041522 TRƯƠNG MINH PHÁT 21/11/2013 THCS Lạc Hồng
99 075213027489 PHAN VŨ PHÚ 01/06/2013 THCS Lạc Hồng
100 079213001741 HÀNG HỒNG GIA PHÚC 16/09/2013 THCS Lạc Hồng

101 079213012506 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 15/03/2013 THCS Lạc Hồng

102 079213025760 NGUYỄN MINH PHÚC 10/02/2013 THCS Lạc Hồng
103 079213001742 TRẦN XUÂN PHÚC 09/07/2013 THCS Lạc Hồng
104 079313049763 PHẠM KHÁNH PHƯƠNG x 15/01/2013 THCS Lạc Hồng

105 079213026642 TRẦN ĐÔNG QUÂN 24/09/2013 THCS Lạc Hồng



106 079213010137 VÕ TRUNG QUÂN 06/10/2013 THCS Lạc Hồng
107 086313002563 CÙ BẢO QUYÊN x 01/07/2013 THCS Lạc Hồng
108 079212059563 VŨ NGUYỄN HỒNG SƠN 21/07/2012 THCS Lạc Hồng

109 079213009828 CHÂU HỒ NGỌC TÂN 11/12/2013 THCS Lạc Hồng

110 079313039544 PHẠM NGUYỄN TARA x 10/06/2013 THCS Lạc Hồng
111 079313009720 TRẦN PHƯƠNG THANH x 15/07/2013 THCS Lạc Hồng
112 079213018088 ĐẶNG XUÂN THÀNH 17/03/2013 THCS Lạc Hồng

113 083213002004 NGUYỄN MINH THẾ 21/04/2013 THCS Lạc Hồng

114 035313011674 TRẦN ANH THI x 17/12/2013 THCS Lạc Hồng
115 079313022402 LƯƠNG NHÃ THIÊN x 12/10/2013 THCS Lạc Hồng
116 079213042148 LÝ HẠO THIÊN 28/08/2013 THCS Lạc Hồng

117 079213003328 NGUYỄN CHÍ THIỆN x 08/10/2013 THCS Lạc Hồng

118 079213004870 PHẠM CƯỜNG THỊNH 11/03/2013 THCS Lạc Hồng
119 079313014614 TRẦN SONG THƯ x 30/04/2013 THCS Lạc Hồng
120 079213034098 VŨ THUẬN 28/09/2013 THCS Lạc Hồng

121 079313042709 NGUYỄN BẢO TIÊN x 25/05/2013 THCS Lạc Hồng

122 079213011498 PHAN LÊ TRUNG TÍN 26/01/2013 THCS Lạc Hồng
123 079313010626 LÊ ĐOÀN BẢO TRÂN x 16/11/2013 THCS Lạc Hồng
124 079313043552 TRẦN NGỌC TRÂN x 20/01/2013 THCS Lạc Hồng

125 079313029416 VÕ MINH NGỌC TRÂN x 18/10/2013 THCS Lạc Hồng

126 089213005222 NGUYỄN THANH HỮU TRÍ 20/01/2013 THCS Lạc Hồng
127 079313005657 TRƯƠNG ĐINH TÚ TRINH x 02/01/2013 THCS Lạc Hồng



128 079213042017 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 19/06/2013 THCS Lạc Hồng

129 079313014847 NGUYỄN DIỆP LÂM TÚ x 27/02/2013 THCS Lạc Hồng

130 079213017266 QUÁCH ĐẶNG MINH TÚ 22/04/2013 THCS Lạc Hồng
131 079313016325 NGUYỄN GIA NHÃ UYÊN x 17/10/2013 THCS Lạc Hồng
132 079313031475 TRẦN HẢI MINH UYÊN x 05/09/2013 THCS Lạc Hồng

133 079313001402 DƯ THỊ NGUYỆT VÂN x 12/09/2013 THCS Lạc Hồng

134 079313007444 HOÀNG THANH VÂN x 20/01/2013 THCS Lạc Hồng
135 079313044241 NGUYỄN THÁI KHÁNH VÂN x 20/09/2013 THCS Lạc Hồng
136 079313035038 PHẠM NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý x 01/05/2013 THCS Lạc Hồng

137 079213041750 NGUYỄN BÙI KHẢI NAM 14/07/2013 THCS Lạc Hồng

138 079213013785 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 21/04/2013 THCS Lạc Hồng
139 087213008837 NGUYỄN BẢO KIỆT 22/07/2013 THCS Lạc Hồng
140 079213038967 HỒ NGUYÊN AN 27/06/2013 THCS Lạc Hồng

141 079313004117 PHẠM NGỌC MAI ANH x 06/05/2013 THCS Lạc Hồng

142 079313031783 NGÔ TRẦN MINH ANH x 21/06/2013 THCS Lạc Hồng

143 079313037762 HỒ NGỌC BỘI x 07/03/2013 THCS Lạc Hồng

144 079313045522 NGUYỄN HỒNG BẢO CHÂU x 20/11/2013 THCS Lạc Hồng

145 079213013272 NGUYỄN GIA BẢO 11/02/2013 THCS Lạc Hồng

146 001213001925 NGUYỄN GIA HƯNG 04/05/2013 THCS Lạc Hồng

147 079313007437 LÊ HUỲNH GIA HÂN x 14/11/2013 THCS Lạc Hồng

148 079213003420 LÊ NGUYỄN TẤN KHANG 11/01/2013 THCS Lạc Hồng

149 079213004526 PHẠM HOÀNG KHANG 26/08/2013 THCS Lạc Hồng



150 079213035199 TẠ DUY KHÔI 10/04/2013 THCS Lạc Hồng

151 068213001621 NGUYỄN MINH KHANG 01/11/2013 THCS Lạc Hồng

152 079313023063 HUỲNH KHÁNH LINH x 17/09/2013 THCS Lạc Hồng

153 036213010643 VŨ ĐỨC LONG 15/12/2013 THCS Lạc Hồng

154 079213044539 NGÔ QUANG MINH 05/08/2013 THCS Lạc Hồng

155 079313029627 TRỊNH NGUYỆT MINH x 11/01/2013 THCS Lạc Hồng

156 079313035891 NGUYỄN MAI KHÁNH NGÂN x 24/06/2013 THCS Lạc Hồng

157 079313041530 NGUYỄN NGỌC THẢO NHI x 30/09/2013 THCS Lạc Hồng

158 079213010100 THÁI MINH PHÁT 26/12/2013 THCS Lạc Hồng

159 079213020555 TÔ NGỌC PHONG 29/05/2013 THCS Lạc Hồng

160 086313002563 CÙ BẢO QUYÊN x 01/07/2013 THCS Lạc Hồng

161 079213030505 NGUYỄN TẤN PHÁT 08/08/2013 THCS Lạc Hồng

162 079213012506 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 15/03/2013 THCS Lạc Hồng

163 077313011289 LÊ NGUYỄN NHƯ THỦY x 23/06/2013 THCS Lạc Hồng

164 083313009081 TRƯƠNG ĐỖ NGỌC UYÊN x 30/04/2013 THCS Lạc Hồng

165 079213038112 LÊ XUÂN TIẾN THÀNH 21/12/2013 THCS Lạc Hồng

166 079313041520 NGUYỄN BẢO THY x 27/06/2013 THCS Lạc Hồng

167 079213038542 NGUYỄN ANH VIỆT 23/03/2013 THCS Lạc Hồng

168 079212001540 PHẠM ANH VÕ 14/10/2012 THCS Lạc Hồng

169 079313041855 LÊ BẢO TRÂN x 16/08/2013 THCS Lạc Hồng

170 079313045497 PHAN TRẦN MINH NGỌC x 25/01/2013 THCS Lạc Hồng

171 079313039668 NGÔ NGỌC CHÂU x 13/01/2013 THCS Lạc Hồng



172 077313012227 PHAN QUẾ ANH x 13/08/2013 THCS Lạc Hồng

173 079313017507 VŨ LÝ YẾN NHI x 07/04/2013 THCS Lạc Hồng
174 082315005639 TÔ LÊ ĐINH ĐAN x 03/12/2013 THCS Lạc Hồng
175 082313012883 ĐINH KIỀU MY x 19/10/2013 THCS Lạc Hồng

176 079213041662 TÔ LÊ TRÍ 21/05/2013 THCS Lạc Hồng


